BÀI TẬP PLC


BÀI TẬP PLC
BÀI 1: Định thời gian


    a.Phân bố đầu vào/ra :
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START 100 KHOI DONG
ST0PS 0.1 DLNG
b_C01 Q00 DONG CO1
o1 DONG C02

D_C02





b.Chương trình điều khiển:
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BÀI 2: Theo dõi sản phẩm hỏng


a.Phân bố đầu vào/ra:

[image: image4.png]| Symbol Address Comment

| START [ KAOTDGNG

Pl ROLE_NoIT [0 RO LE NOI T

| ROLE_NDI2 03 RO LENDI2

| ROLE_NOI3 04 RO LE NDT 3

5 XUNG_KICH 01 DALVAD KUNG KICH

| XUNG_RESET 02 DALVAD KUNG RESET DONG £0
| DaNG_co1 a0 DaNG £ 1

| DaNG_0o2 002 DaNG 02

| DONG_C03 (1K) DONG C0 3





c. Chương trình điều khiển :
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BÀI 3: Hệ thống cấp nhiệt chính

a.Quy trình công nghệ:


Bồn nấu nước Q0.1 được nấu tự động khi mức nước chạm cảm biến nhiệt độ phòng I0.2 tạo hệ thống sưởi Q0.2 và mức nước dâng lên tiếp đến cảm biến nhiệt độ tạo hệ thống nước nóng Q0.3.

b.Phân bố đầu/vào:

[image: image7.png]e Symbol Address Comment
| START 100 KHOI DONG
2 | START_1 101 KHOI DONG_1
5 | CAMBIEN_1 102 CB_NHIETPHONG
| CAMBIEN_2 103 CB_NHIET_NUOC CUNG CAP
5 | DONGCO_1 Q0.1 DONG CO 1
6 | DONGCO_2 Q0.2 DONG CO 2
71 ponecos qos





c.Chưong trình điều khiển:
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BÀI 4: Chương trình trộn sơn

a.Quy trình công nghệ:

Màu sơn được tạo bởi 3 màu cấp bởi 3 động cơ Q0.1, Q0.2, Q0.3 và động cơ trộn Q0.0 


Khi hệ thống sơn được bơm đủ, động cơ trộn sẽ tiếp tục trong 10 giây rồi dừng. Sau quá trình trộn sơn sẽ tháo qua van Q0.4 và động cơ xả Q0.5 cho đến khi cảm biến mức thấp I0.3 dừng xả. Quá trình cứ tiếp tục cho mẻ khác.

b.Phân bố đầu vào/ra:
[image: image9.png]| | symbol Address Comment
| START 100 KHOI DONG
2 | STOPS 10.1 DUNG
3| cB_1 102 CAM BIEN 1
4] QB2 103 CAM BIEN 2
5 | DC_1 Q0.0 DONG CO 1
6 | [PC2 o1 DONG CO 2
7| DC_3 Q0.2 DONG CO 3
8 | DC_4 Q0.3 DONG CO 4
9 | VAN_XA Q0.4 VAN XA
0] DONGCO_XA Q0.5 DONG CO XA





c. Chương trình điều khiển:
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BÀI 5: Băng chuyền đóng hộp
a. Quy trình công nghệ:

Khi băng chuyền 1 chạy tới gặp cảm biến 1 thì hộp dừng lại để nhận sản phẩm.Khi cảm biến nhận thì băng chuyền 2 chạy để đưa sản 

phẩm tới hộp. Khi cảm biến 2 đếm đủ 5 sản phẩm thì băng chuyền 1 tiếp tục chuyển động.

 
Quá trình cứ tiếp tục như vậy.


b.Phân bố đầu vào/ra:
[image: image13.png]Symbol Address Comment

HEEEEEN

START 10.0 KHOI DONG

STOPS 101 DUNG

CB_1 102 CAM BIEN HOP

CB_2 103 CAM BIEN SAN PHAM

BC_1 Q0.0 DONG CO KEO BC_HOP

Q BC_2 Q0.1 DONG CO KEO BC_SAN PHAM|






c.Chương trình điều khiển :
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BÀI 6: Đèn giao thông

a.Quy trình công nghệ:

Thực hiện điều khiển người và xe qua lại trên các giao lộ.Yêu cầu của hệ thống điều khiển giao thông là:


+ Đèn đỏ đổ trong 30 giây

+ Đèn vàng đổ trong 3 giây

+ Đèn xanh đổ trong 27 giây


b.Phân bố đầu vào/ra:
[image: image16.png]= Symbol Address Comment
| START 100 KHOI DONG
2 | STOPS 10.1 DUNG
3 | DO_1 Q0.0 DO 1
4| VANG_1 Qo.1 VANG 1
5 | XANH_1 Q0.2 XANH 1
6 | DO_2 Q0.3 DO 2
7| VANG_2 Q0.4 VANG[2
3 | XANH_3 Q05 XANH 2





c.Chương trình điều khiển:
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BÀI 7: Hệ thống tiếng chim báo khách


a. Quy trình công nghệ:

Khi có khách đến trước cổng thì cảm biến phát hiện vật cản  tác động đến bộ phát âm thanh tiếng chim trong thời gian 5 giây và báo biết là có khách.
b. Phân bố đầu vào/ra:
[image: image21.png]| Symbol Address Comment
| START 10.0 KHOI DONG
2 | STOPS 10.1 DUNG
3 | C_BIEN 10.2 CAM BIEN PHAT HIEN VAT CAN
4| BOTAOAM Q0.0 BO PHAT AM THANH




c.Chương trình điều khiển:
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Bài 8: Phân loại sản phẩm màu


a.Quy trình công nghệ:


Hệ thống rót bi được quy định bởi đông cơ Q0.0. Khi bi chạy trên băng tải thì cảm biến màu đen I0.2 tác động đến van Q0.1 đẩy bi đen sang hộp màu đen. Còn I0.2 không tác động thi bi sẽ đỗ vào hộp màu trắng.


b.Phân công đầu vào/ra:

[image: image25.png][ Symbol Address Comment

[
1 START 100 KHOI DONG
2 | @|sTOPS 10.1 DUNG
3| <9 cBIEN 102 CAM BIEN MAU
4| < bco Q0.0 DONG CO GIU BI
5| < |van Q0.1 VAN DAY BI




c.Chương trình điều khiển:
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Bài 9: Hệ thống nhập mật mã cho cửa hành chính


a.Quy trình công nghệ:


Muốn vào được cửa hành chính cần nhập đúng mật mã. Mật mã gồm 2 trong ba số yêu cầu nhập: I0.2, I0.3, I0.4. Nhập đúng thì cửa mở, sai thì yêu cầu nhập lại.


b.Phân công đầu vào/ra:
[image: image29.png][ [ Symbol Address Comment
1| S START 100 KHOI DONG
2 | STOPS 10.1 DUNG
3 | MA_1 10.2 A
4 | MA_2 103 B
5 | MA_3 104 [
6 | D_CO Q0.0 DONG CO MO
7 | <9 DEN Q0.1 YEU CAU NHAP LA





c.chương trình điều khiển:
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Bài 10: Hệ thống báo và dập lửa


a.Quy trình công nghệ:

    Tại khu vực kho hàng, nếu có cháy thì cảm biến khói sẽ tác động hệ thống còi trong 5 giây để động cơ dập lửa và cũng trong thời gian đó hệ thống xả cung cấp nước dập lửa.


b.Phân công đầu vào/ra:

[image: image32.png]| Symbol Address Comment
| START 100 KHOI DONG
2 | STOPS 10.1 DUNG
3 | C_BIEN 102 CAM BIEN KHOI
1| col Q0.0 COI BAO CHAY
5 | 9 VAN XA Q0.1 VAN XA DAP LUA





c.Chương trình điều khiển:
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